
BẢNG 1: GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số: 35/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái) 

Số thứ 
tự Loại đất

Giá đất (đồng/m2) 

Ví trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

1 Đất trồng lúa nước. 30,000        25,000            20,000            

2 Đất nuôi trồng thuỷ sản. 25,000        20,000            16,000            

3 Đất bằng trồng cây hàng năm khác. 20,000        16,000            14,000            

4 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác, đất trồng 
lúa nương, đất cỏ dùng vào chăn nuôi. 14,000        12,000            10,000            

5 Đất trồng cây lâu năm. 18,000        16,000            11,000            

6 Đất trồng rừng sản xuất, đất có rừng trồng sản xuất:

a) Tại huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải. 6,000          4,500              3,000              

b)
 Tại các xã thuộc khu vực III của các huyện Văn 
Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên và 
thị xã Nghĩa lộ.  

8,000          6,500              5,000              

c) Tại các xã, phường, thị trấn còn lại. 10,000        8,500              7,000              
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